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Kết cấu ô tô / Lưu Văn Tuấn. _ H : Giáo dục, 2020. _ 371tr ; Hình 

vẽ ;27cm 

 

Tóm tắt: Trình bày kiến thức về bố trí chung trên ô tô, động cơ đốt 

trong, ly hợp, hộp số, truyền động từ sau hộp số đến bánh xe, hệ 

thống phanh, hệ thống treo, hệ thống lái. 

 

Ký hiệu xếp giá : 629.22 - 5 bản 

Số kiểm soát: 90340 
 

Kết cấu ô tô : Giáo trình cho sinh viên Đại học / Nguyễn Khắc 

Trai, Nguyễn Trọng Hoan, Hồ Hữu Hải. _ Xuất bản lần thứ 2, có 

sửa chữa. _ H : Bách Khoa, 2020. _ 375tr ; 27cm 

     

Tóm tắt: Giới thiệu cấu tạo chung của ô tô. Trình bày cấu tạo, 

nguyên lý làm việc của các hệ thống, cụm, bộ phận, chi tiết của ô 

tô như: động cơ trên ô tô, động cơ đốt trong, thân máy, buồng đốt, 

cơ cấu phối khí, hệ thống nhiên liệu, hệ thống bôi trơn, hệ thống 

làm mát, hệ thống đánh lửa... 

Ký hiệu xếp giá : 629.2220711 - 5 bản 

Số kiểm soát: 90336 
 

Kỹ thuật chẩn đoán lỗi và sửa chữa ô tô : Phiên bản thực chiến 
/ Viên Quảng Quân ; Trần Giang Sơn biên dịch. _ H : Nxb Hà Nội, 

2020. _ 219tr : minh họa ; 24cm 

 

Tóm tắt: Tìm hiểu nguyên nhân gây ra lỗi xe ô tô. Phân loại lỗi xe 

ô tô. Trình bày phương pháp chẩn đoán lỗi xe ô tô, quy trình chẩn 

đoán lỗi ô tô. Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến tính chính 

xác trong chẩn đoán lỗi ô tô. 

Ký hiệu xếp giá : 629.2872 - 5 bản 

Số kiểm soát: 90364 
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Kỹ thuật sửa chữa ô tô cơ bản / Đức Huy. _ H : Bách Khoa; Công 

ty Văn hóa Huy Hoàng, 2020. _ 251tr  : Hình vẽ ; 24cm 

 

Tóm tắt: Giới thiệu kiến thức nhập môn về ngành sửa chữa và bảo 

dưỡng ô tô; nguyên lý hoạt động và cấu tạo tổng thể của động cơ; 

cơ cấu tay quay thanh truyền; cơ cấu phối khí; hệ thống cung cấp 

nhiên liệu trong động cơ xăng; hệ thống đánh lửa; hệ thống bôi 

trơn... 

 

Ký hiệu xếp giá : 629.2872 - 5 bản 

Số kiểm soát: 90337 
 

Kỹ thuật sửa chữa ô tô nâng cao / Đức Huy. _ H : Bách Khoa; 

Công ty Văn hóa Huy Hoàng, 2020. _ 440tr : Hình vẽ ; 24cm 

 

Tóm tắt: Giới thiệu kiến thức cơ bản về sửa chữa bảo dưỡng ô tô. 

Trình bày cấu tạo cơ bản và nguyên lý hoạt động của động cơ, hệ 

thống điện tử, hộp số, hệ thống phanh, hệ thống thiết bị điện, hệ 

thống di chuyển và chuyển hướng. 

 

Ký hiệu xếp giá : 629.2872 - 5 bản 

Số kiểm soát: 90344 
 

Let's speed up! : English for automobile industry / M. Milagros 

Esteban Garcia. _ Tp.HCM : Tổng hợp; Công ty TNHH Nhân Trí 

Việt, 2015. _ 271tr : minh họa ; 24cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.) 

      

Tóm tắt: Giới thiệu các bài tập thực hành nâng cao, sử dụng công 

cụ khối và chỉnh sửa khối, các kích thước và Multileader, plot 

style...các ràng buộc tham số, các khối động, các thuộc tính của 

khối, các bộ sheet, các lớp tiêu chuẩn và nâng cao của Cad... 

 

Ký hiệu xếp giá : 428 - 5 bản 

Số kiểm soát: 90356 
 

Lý thuyết ô tô hiện đại / Võ Văn Hường, Nguyễn Tiến Dũng, Tạ 

Tuấn Hưng. _ H : Giáo dục, 2021. _ 247tr : minh họa ; 27cm 

      

Tóm tắt: Trình bày về bánh xe đàn hồi, chuyển động thẳng ô tô, 

tính toán cân bằng lực kéo và công suất, phanh ô tô, động học hệ 

thống lái, quay vòng động, chuyển động phương thẳng đứng, tiêu 

hao nhiên liệu, mô hình động lực học đoàn xe sơ mi rơ moóc. 

 

Ký hiệu xếp giá : 629.222 - 4 bản 

Số kiểm soát: 90342 
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Một phút với Honda Soichiro : 77 triết lý kinh doanh chinh 

phục cả thế giới / Iwakura Shinya ; Nguyễn T. Ngọc Ánh dịch. _ 

H : Phụ nữ ; Nhà Sách Tân Việt, 2018. _ 187tr ; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những triết lý kinh doanh của doanh nhân 

Honda Soichiro, người sáng lập hãng xe hơi Honda, Nhật Bản. 

Hướng dẫn bạn những bí quyết kinh doanh như: Trọng chữ "nhân" 

sẽ sinh ra chữ "chất", lý tưởng giúp tăng nhiệt huyết cho công việc, 

khác biệt nằm ở chỗ có ý chí rõ ràng hay không, luôn luôn đối diện 

với bản chất, thành công đến từ suy nghĩ... 

Ký hiệu xếp giá : 629.2275 - 5 bản 

Số kiểm soát: 90316 
 

Nghệ thuật chuẩn bị và lên kế hoạch theo phương thức Toyota 
/ OJT Solutions ; Nhóm VietFuji dịch. _ In lần thứ 4. _ H : Phụ nữ, 

2021. _ 203tr ; 24cm. _ (Bí quyết thành của doanh nghiệp hàng 

đầu thế giới) 

Tóm tắt: Đưa ra những bí quyết nhằm nâng cao năng lực chuẩn bị 

và sắp xếp công việc của Toyota như: Thành quả của công việc 

được quyết định bởi khâu chuẩn bị; loại bỏ bảy loại lãng phí; rút 

ngắn thời gian xử lý công việc; bí quyết nâng cao chất lượng của 

khâu chuẩn bị; nghệ thuật giao tiếp để áp dụng vào thực tiễn 

Ký hiệu xếp giá : 629 - 5 bản 

Số kiểm soát: 90372 
 

Nghệ thuật đào tạo cấp quản lý của Toyota = Leaders in 

Toyota / OJT Solutions ; Nhóm Nomudas dịch. _ In lần thứ 2. _ H 

: Phụ nữ, 2019. _ 179tr ; 24cm. _ (Bí quyết thành của doanh nghiệp 

hàng đầu thế giới) 

 Tóm tắt: Đưa ra những gợi ý hữu ích cho nhà quản lý trong nghệ 

thuật đào tạo con người và bồi dưỡng lãnh đạo theo phong cách 

Toyota như hệ thống đào tạo, cơ chế đào tạo, bí quyết đào tạo cấp 

dưới, cách tư duy của cấp trên và hình thái lý tưởng của cấp trên 

tại Toyota 

Ký hiệu xếp giá : 629 - 5 bản 

Số kiểm soát: 90374 
 

Nghệ thuật đào tạo nhân sự theo phong cách Toyota / OJT 

Solutions ; Nhóm VietFuji dịch. _ In lần thứ 4. _ H : Phụ nữ, 2021. 

_ 187tr ; 24cm. _ (Bí quyết thành của doanh nghiệp hàng đầu thế 

giới) 

Tóm tắt: Trình bày những gợi ý hữu ích cho nhà quản lý trong 

nghệ thuật đào tạo nhân sự theo phong cách Toyota như quan điểm 

của Toyota về đào tạo nhân sự; phát triển năng lực tư duy qua quá 

trình giải quyết vấn đề của Toyota; tư duy của Toyota trong việc 

bồi dưỡng tinh thần làm việc;… 

Ký hiệu xếp giá : 629 - 5 bản 

Số kiểm soát: 90375 
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Nghệ thuật Kaizen tuyệt vời của Toyota : Nâng cao năng lực 

cạnh tranh. Vượt qua mọi rào cản. Cắt bỏ lãng phí. Tuyệt đối 

không lặp lại thất bại giống nhau / Yoshihito Wakamatsu ; Minh 

hoạ: Kubo Hisao ; Nhóm VietFuji dịch. _ In lần thứ 6. _ H : Phụ 

nữ, 2021. _ 146tr : tranh vẽ ; 24cm. _ (Bí quyết thành công của 

doanh nghiệp hàng đầu Thế giới) 

 

Tóm tắt: Trình bày các ví dụ thực tiễn và cách thức áp dụng Kaizen 

- hành vi thay đổi hiện trạng để vượt qua giới hạn - trong công ty 

Toyota với phương châm: Loại bỏ lãng phí để Kaizen công việc, 

thay đổi tư duy để Kaizen bản thân, trực quan hoá để Kaizen tổ 

chức và xoay vòng Kaizen hiệu quả để cải thiện tương lai. 

 

Ký hiệu xếp giá : 629 - 5 bản 

Số kiểm soát: 90296 

 

Nghệ thuật làm việc cho ra kết quả của Toyota / Yoshihito 

Wakamatsu ; Minh hoạ: Kubo Hisao ; Nhóm VietFuji dịch. _ In 

lần thứ 4. _ H : Phụ nữ, 2021. _ 146tr : tranh vẽ ; 24cm. _ (Bí quyết 

thành công của doanh nghiệp hàng đầu Thế giới) 

 

Tóm tắt: Trình bày các ví dụ thực tiễn và cách thức áp dụng 

phương thức Toyota đặc biệt trong các khâu nghiên cứu, bán hàng 

và các bộ phận gián tiếp với phương châm: Thu phục lòng người 

cho ra kết quả; học cách quan sát từ góc nhìn của khách hàng; 

phương pháp phát triển năng lực cạnh tranh để tạo ra kết quả vượt 

bậc và đột phá. 

 

Ký hiệu xếp giá : 629 - 5 bản 

Số kiểm soát: 90298 

 

Phân tích dữ liệu với R / Nguyễn Văn Tuấn. _ Tái bản. _ Tp.HCM 

: Tổng hợp, 2020. _ 520tr ; 25cm 

 

 Tóm tắt: Giới thiệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm phân 

tích thống kê và đồ thị R. Các phương pháp phân tích và mô hình 

thống kê phổ biến bao gồm: Hồi qui tuyến tính, hồi qui logistic, 

phân tích tổng hợp, mô hình phân tích sống còn, phương pháp phân 

tích chuỗi dữ liệu theo thời gian, phương pháp Bayes, phương pháp 

Bootstrap... 

 

Ký hiệu xếp giá : 025.0400727 - 5 bản 

Số kiểm soát: 90381 
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Phương thức Toyota  =  The Toyota way / Effrey K. Liker ; Dịch: 

Trường Khanh... ; Trịnh Minh Giang h.đ. _ Tái bản lần thứ 4. _ H 

: Lao động xã hội; Công ty sách Alpha, 2018. _ 576tr : Hình vẽ ; 

21cm 

 

Tóm tắt: Giới thiệu 14 nguyên lí và kinh nghiệm quản lí kinh 

doanh, nhân sự cơ bản của tập đoạn Toyota. 

 

Ký hiệu xếp giá : 629 - 5 bản 

Số kiểm soát: 90341 
 

Sửa chữa điện ô tô : Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô hiện 

đại / Mạc Quân, Lý Xuân, Thành Hán Phương ; Trần Giang Sơn 

dịch ; Hoàng Thăng Bình h.đ. _ H : Bách Khoa, 2021. _ 275tr : 

Minh họa ; 24cm 

 

Tóm tắt: Giới thiệu các bài thực hành về chẩn đoán, sửa chữa các 

sự cố về ô tô như: Đèn báo nạp luôn sáng, máy khởi động không 

quay, cửa sổ điện không thể nâng hạ, không thể điều chỉnh gương 

gập điện, cần gạt nước không hoạt động... 

Ký hiệu xếp giá : 629.2720288 - 5 bản 

Số kiểm soát: 90357 
 

Tất cả trên một trang giấy : Kỹ thuật tóm tắt học được từ 

Toyota / Asada Suguru ; Hương Linh dịch. _ H : Công Thương ; 

Công ty Sách Thái Hà, 2019. _ 219tr : Hình vẽ ; 19cm 

 

Tóm tắt: Giới thiệu những kinh nghiệm, bí quyết của chính tác giả 

về phương pháp "một trang giấy" trong thời gian làm việc tại Tập 

đoàn Toyota - Tập đoàn số một tại Nhật Bản mang đến cho người 

đọc kỹ thuật tóm tắt thông tin và lên kế hoạch làm việc trong một 

trang giấy giúp tối ưu hoá được quy trình và hiệu suất làm việc. 

Ký hiệu xếp giá : 629 - 5 bản 

Số kiểm soát: 90389 
 

Thất bại học của Toyota : Nghệ thuật làm việc biến "lỗi" thành 

"thành quả" / OJT Solutions ; Nhóm VietFuji dịch. _ In lần thứ 

3. _ H : Phụ nữ, 2021. _ 198tr : minh họa ; 21cm. _ (Bí quyết thành 

công của doanh nghiệp hàng đầu Thế giới). 

Tóm tắt: Giới thiệu những bài học ứng với các tình huống cụ thể 

trong phương thức làm việc của Toyota nhằm biến những thất bại 

thành thành quả trong công việc như: Thất bại là hạt giống kaizen 

của Toyota, trực quan hoá thất bại, kỹ năng chuyển bại thành 

thắng,… 

Ký hiệu xếp giá : 629.049 - 5 bản 

Số kiểm soát: 90295 
 



Trang 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tiếng Anh dùng trong lĩnh vực công nghiệp xe hơi = English 

for the automobile industry / Hoàng Nguyên. _ Tp.HCM : 

ĐHSP, 2013  + 1 CD-ROM (4 3/4 in.). _ 205tr ; 24cm. _ (Tiếng 

Anh chuyên đề) 

 

Tóm tắt: Gồm 8 bài học với các chủ đề đa dạng liên quan đến xe 

hơi và ngành công nghiệp xe hơi. Các bài học với nhiều hoạt động 

như khởi động, đóng vai và thảo luận chuyên đề giúp ghi nhớ các 

từ và cụm từ chính trong ngành công nghiệp xe hơi 

Ký hiệu xếp giá : 428 - 2 bản 

Số kiểm soát: 90377 
 

Top 1 Toyota : Những bài học về nghệ thuật lãnh đạo từ công 

ty sản xuất ô tô lớn nhất thế giới / David Magee ; Đặng Thủy 

Tiên dịch. _ H : Hồng Đức, 2019. _ 417tr ; 24cm 

 

Tóm tắt: Trong cuốn sách này, trước tiên, tác giả nêu ra tình huống, 

sau đó đi sâu phân tích, đưa ra những luận điểm về những tình tiết 

quan trọng trong câu chuyện và đề cập tới những lĩnh vực có thể 

ứng dụng luận điểm đó. Những câu chuyện mà tác giả viết ra không 

được phân loại theo phương thức quản lí kinh doanh mà dựa theo 

đặc điểm cách làm của doanh nghiệp. Và đặc biệt, đó không phải 

là những câu chuyện quen thuộc từng được đề cập trong giáo trình 

thương mại, mà phần lớn là những điều tâm đắc và những trải 

nghiệm của chính tác giả 

Ký hiệu xếp giá : 629 - 5 bản 

Số kiểm soát: 90312 
 


